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	CHỦ ĐỀ 4. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH
BÀI 15: TẠO MÀU CHO CHỮ VÀ NỀN (NL c)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN
1. MỨC ĐỘ BIẾT 
Câu 1: (B,4.15)  Hệ màu RGB sử dụng ba màu cơ bản nào để tạo ra mọi màu sắc?
A. Đỏ, vàng, xanh lam		B. Đỏ, xanh lá, xanh lam
C. Tím, cam, xanh lá		D. Đen, trắng, xám
Câu 2: (B,4.15) Trong hệ màu RGB, giá trị tối đa của mỗi kênh màu (Red, Green, Blue) là bao nhiêu?
A. 100		B. 255		C. 360		D. 1024
Câu 3: (B,4.15) Mã màu rgb(255, 0, 0) tương ứng với màu nào?
A. Xanh lá		B. Đỏ		C. Xanh lam		D. Trắng
Câu 4: (B,4.15) Hệ màu HSL sử dụng ba thành phần nào để biểu diễn màu sắc?
A. Hue, Saturation, Lightness	B. Red, Green, Blue
C. Cyan, Magenta, Yellow	D. Black, White, Gray
Câu 5: (B,4.15) Trong hệ màu HSL, Hue đại diện cho gì?
A. Độ sáng của màu		B. Độ bão hòa của màu	
C. Tông màu cơ bản		D. Độ trong suốt của màu
Câu 6: (B,4.15) Giá trị của Hue trong hệ màu HSL nằm trong khoảng nào?
A. 0 – 100		B. 0 – 255	C. 0 – 360	D. 0 - 1
Câu 7: (B,4.15) Sự khác biệt cơ bản giữa hệ màu RGB và HSL là gì?
A. RGB sử dụng các màu cơ bản, HSL sử dụng các thành phần Hue, Saturation, Lightness
B. RGB chỉ dùng cho màu, HSL dùng cho cả màu và độ trong suốt
C. RGB dễ sử dụng hơn HSL
D. Không có sự khác biệt
Câu 8: (B,4.15) Mã màu hsl(0, 100%, 50%) tương ứng với màu nào?
A. Đỏ	B. Xanh lá	C. Xanh lam	D. Vàng
Câu 9: (B,4.15) Trong hệ màu HSL, giá trị "S" (Saturation) là gì?
A. Độ sáng của màu sắc		B. Độ bão hòa của màu sắc
C. Độ đậm của màu sắc		D. Độ trong suốt của màu sắc
II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai
Câu 1: (4.15;B,B,H,H) Cho biết những khẳng định sau đây về hệ thống màu của CSS là đúng hay sai?
a) Trong hệ màu RGB, giá trị của mỗi màu (Red, Green, Blue) nằm trong khoảng từ 0 đến 100.
b) Hệ màu HSL được tạo thành từ 3 yếu tố: Hue (vùng màu), Saturation (độ bão hòa) và Lightness (độ sáng). 
c) Trong CSS, bạn có thể sử dụng tên màu có sẵn như "red", "blue", "green" để thiết lập màu cho chữ và nền. 
d) Thuộc tính border trong CSS có tính kế thừa.
Câu 2: (4.15;B,H,V,V)  Cho biết những khẳng định sau đây về hệ thống màu của CSS là đúng hay sai?
A. Trong hệ màu HSL, giá trị của Hue được tính bằng phần trăm (%).
B. Bạn có thể thiết lập màu RGB bằng cách sử dụng giá trị thập lục phân (hexadecimal) như #FFA500. (Đ)
C. Trong hệ màu HSL, giá trị 0% của Saturation (độ bão hòa) sẽ tạo ra màu trắng.
D. Bạn không thể kết hợp các cách thiết lập màu khác nhau (ví dụ: RGB và HSL) trong cùng một trang web CSS. 
Câu 3: (4.15;B,H,H,V) Cho biết những khẳng định sau đây về thiết lập bộ chọn là tổ hợp các phần tử có quan hệ là đúng hay sai?
a)  Bộ chọn E F trong CSS được sử dụng để chọn phần tử F là con trực tiếp của phần tử E. 
b)  Bộ chọn E + F chỉ chọn phần tử F khi nó là phần tử liền kề ngay sau phần tử E và cả hai có cùng phần tử cha. 
c)  Bộ chọn E ~ F được sử dụng để chọn tất cả các phần tử F là anh em của phần tử E, bất kể chúng có nằm liền kề hay không. 
d) Bạn có thể sử dụng nhiều bộ chọn kết hợp trong một quy tắc CSS để chọn các phần tử dựa trên mối quan hệ phức tạp giữa chúng.
Câu 4: (4.15;H,H,H,V) Cho biết những khẳng định sau đây về thiết lập bộ chọn là tổ hợp các phần tử có quan hệ là đúng hay sai?
a) Khi sử dụng bộ chọn kết hợp, thứ tự của các bộ chọn không quan trọng, miễn là bạn chỉ định đúng mối quan hệ giữa các phần tử.
b) Bộ chọn E > F sẽ chọn tất cả các phần tử F là con của phần tử E, không chỉ các phần tử con trực tiếp.
c) Bạn không thể sử dụng bộ chọn kết hợp với các bộ chọn khác như bộ chọn lớp hoặc bộ chọn ID.
d)  Khi một phần tử khớp với nhiều bộ chọn kết hợp, quy tắc CSS cuối cùng được định nghĩa sẽ được áp dụng.

BÀI 16: ĐỊNH DẠNG KHUNG (NL c)
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN
1. MỨC ĐỘ BIẾT 
Câu 1: (B,4.16) Đâu là phần tử khối (block level) trong danh sách sau?
A. <span> 	B. <a> 		C. <div> 	D. <img>
Câu 2: (B,4.16) Phần tử HTML nào sau đây không phải là phần tử khối?
A. <h1> 	B. <p> 	C. <span> 	D. <table>
Câu 3: (B,4.16) Thuộc tính CSS nào được sử dụng để thiết lập màu nền cho một phần tử?
A. color 	B. background-color 		C. border-color 	D. text-align
Câu 4: (B,4.16) Thuộc tính CSS nào được sử dụng để tạo khoảng trắng xung quanh nội dung của một phần tử, nhưng bên trong đường viền?
A. margin 	B. padding 	C. border 	D. text-indent
Câu 5: (B,4.16) Thuộc tính CSS nào được sử dụng để bo tròn các góc của đường viền khung?
A. border-radius 	B. border-style 	C. border-color 	D. border-width
2. MỨC ĐỘ HIỂU
Câu 1: (H,4.16)  Bộ chọn CSS nào được sử dụng để chọn tất cả các phần tử HTML có cùng một lớp (class)?
A. #ten_id 	B. .ten_lop 	C. [thuoc_tinh] 	D. *
Câu 2: (H,4.16)  Cú pháp nào sau đây là đúng cho bộ chọn lớp (class selector) trong CSS?
A. #ten_id { ... } 	B. .ten_lop { ... } 	C. [thuoc_tinh] { ... } 	. ten_the { ... }
Câu 3: (H,4.16)  Bộ chọn CSS nào được sử dụng để chọn một phần tử HTML cụ thể dựa trên thuộc tính id của nó?
A. #ten_id 	B. .ten_lop 	C. [thuoc_tinh] 	D. *
Câu 4: (H,4.16) Cú pháp nào sau đây là đúng cho bộ chọn ID (ID selector) trong CSS?
A. #ten_id { ... } 	B. .ten_lop { ... } 	C. [thuoc_tinh] { ... } 	D. ten_the { ... }
Câu 5: (H,4.16) Chọn CSS nào được sử dụng để chọn các phần tử HTML dựa trên sự hiện diện hoặc giá trị của một thuộc tính?
A. #ten_id 	B. .ten_lop 	C. [thuoc_tinh] 	D. *
Câu 6: (H,4.16) Cú pháp nào sau đây là đúng cho bộ chọn thuộc tính (attribute selector) trong CSS?
A. #ten_id { ... } 	B. .ten_lop { ... } 	C. [thuoc_tinh] { ... } 	D. ten_the { ... }
Câu 7: (H,4.16) Bộ chọn CSS nào sau đây sẽ chọn tất cả các phần tử <p> có lớp (class) là "doan-van"?
A. p#doan-van 	B. p.doan-van 		C. #doan-van 		D. .doan-van
Câu 8: (H,4.16) Bộ chọn CSS nào sau đây sẽ chọn phần tử có id là "tieu-de"?
A. #tieu-de 	B. .tieu-de 	C. p#tieu-de 	D. p.tieu-de
Câu 9: (H,4.16) Bộ chọn CSS nào sau đây sẽ chọn tất cả các phần tử có thuộc tính target?
A. [target] 	B. #target 	C. .target 	D. *target
Câu 10: (H,4.16) Bộ chọn CSS nào sau đây sẽ chọn tất cả các phần tử có thuộc tính type với giá trị là "button"?
A. [type="button"] 	B. #button 	C. .button 	D. *button
II. TỰ LUẬN
Câu 1: (VD) Giải thích mục đích của việc sử dụng bộ chọn lớp (class) và bộ chọn mã định danh (id) trong CSS. Cho ví dụ minh họa cách sử dụng.
Gợi ý:
· Bộ chọn lớp (class):* 
· Cho phép áp dụng cùng một kiểu định dạng cho nhiều phần tử khác nhau.
· Sử dụng dấu chấm (.) để khai báo lớp.
· Ví dụ:
HTML
<p class="doan-van">Đoạn văn bản 1</p>
<p class="doan-van">Đoạn văn bản 2</p>
· Bộ chọn mã định danh (id):* 
· Cho phép áp dụng kiểu định dạng riêng biệt cho từng phần tử duy nhất.
· Sử dụng dấu thăng (#) để khai báo id.
· Ví dụ:
HTML
<p id="doan-van-1">Đoạn văn bản 1</p>
<p id="doan-van-2">Đoạn văn bản 2</p>
Câu 2: (VD) Nêu ý nghĩa và cách sử dụng thuộc tính display: none; trong CSS.
Gợi ý:
· Ý nghĩa: Ẩn hoàn toàn phần tử HTML khỏi trang web. Phần tử sẽ không chiếm không gian trên trang.
· Cách sử dụng: Gán giá trị none cho thuộc tính display của phần tử.
Ví dụ:
CSS
#element-to-hide {
  display: none;
}
BÀI 17: CÁC MỨC ƯU TIÊN CỦA BỘ CHỌN (NL c)
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN
1. MỨC ĐỘ BIẾT 
Câu 1: (B,4.17) Kiểu bộ chọn nào sau đây không phải là kiểu bộ chọn giả (pseudo-class) trong CSS?
A. :hover	B. :active	C. :visited	D. ::first-line
Câu 2: (B,4.17) Bộ chọn giả :hover được sử dụng để làm gì?
A. Chọn phần tử khi người dùng di chuyển chuột qua nó
B. Chọn phần tử khi người dùng nhấp chuột vào nó
C. Chọn phần tử đã được người dùng truy cập
D. Chọn dòng đầu tiên của một phần tử
Câu 3: (B,4.17) Kiểu bộ chọn giả nào sau đây được sử dụng để chọn dòng đầu tiên của một phần tử?
A. :first-line		B. ::first-line		C. :first-child		D. ::first-child
Câu 4: (B,4.17) Bộ chọn giả nào sau đây được sử dụng để chọn trạng thái "đã truy cập" của một liên kết?
A. :link	B. :visited	C. :hover	D. :active
Câu 5: (B,4.17) Trọng số của bộ chọn ID trong CSS là bao nhiêu?
A. 1		B. 10		C. 100		D. 1000
Câu 6: (B,4.17) Trọng số của bộ chọn lớp (class) trong CSS là bao nhiêu?
A. 1		B. 10		C. 100		D. 1000
Câu 7: (B,4.17) Trọng số của bộ chọn phần tử (element) trong CSS là bao nhiêu?
A. 1		B. 10		C. 100		D. 1000
Câu 8: (B,4.17) Bộ chọn nào có độ ưu tiên cao nhất trong CSS?
A. Bộ chọn ID		B. Bộ chọn lớp	C. Bộ chọn phần tử	D. Bộ chọn toàn cầu (*)
Câu 9: (B,4.17) Khi có nhiều bộ chọn CSS tác động lên cùng một phần tử, bộ chọn nào sẽ được áp dụng?
A. Bộ chọn được khai báo đầu tiên		B. Bộ chọn được khai báo cuối cùng
C. Bộ chọn có trọng số cao nhất		D. Bộ chọn ngẫu nhiên
2. MỨC ĐỘ HIỂU 
Câu 1: (H,4.17) Trọng số của bộ chọn p > em là bao nhiêu?
A. 1	B. 2		C. 10		D. 11
Câu 2: (H,4.17)Trọng số của bộ chọn .test #p11 là bao nhiêu?
A. 11	B. 101		C. 110		D. 200
Câu 3: (H,4.17) Trọng số của bộ chọn p.test em.more là bao nhiêu?
A. 2	B. 20		C. 22		D. 30
Câu 4: (H,4.17) Trọng số của bộ chọn p > em#p123 là bao nhiêu?
A. 102	B. 111		C. 200		D. 210
Câu 5: (H,4.17)Thứ tự ưu tiên của các quy tắc CSS từ cao đến thấp là gì?
A. !important > Inline CSS > CSS media type > Trọng số CSS > Thứ tự cuối cùng > Kế thừa từ CSS cha > Mặc định theo trình duyệt
B. Inline CSS > !important > CSS media type > Trọng số CSS > Thứ tự cuối cùng > Kế thừa từ CSS cha > Mặc định theo trình duyệt
C. !important > CSS media type > Inline CSS > Trọng số CSS > Thứ tự cuối cùng > Kế thừa từ CSS cha > Mặc định theo trình duyệt
D. !important > Inline CSS > Trọng số CSS > CSS media type > Thứ tự cuối cùng > Kế thừa từ CSS cha > Mặc định theo trình duyệt
II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai
Câu 1: (4.17;H,B,H,B) Cho biết những khẳng định sau đây về lớp giả, phần tử giả trong CSS là đúng hay sai?
a) Pseudo-class (lớp giả) được sử dụng để mô tả các trạng thái động của phần tử, ví dụ như khi người dùng di chuyển chuột qua liên kết.
b) Pseudo-element (phần tử giả) được sử dụng để tạo ra các phần tử HTML mới, ví dụ như thêm biểu tượng trước hoặc sau một phần tử.
c) ::first-line là một ví dụ của pseudo-class.
d):hover là một ví dụ của pseudo-element.
Câu 2: (4.17;H,H,B,H) Cho biết những khẳng định sau đây về lớp giả, phần tử giả, trọng số trong CSS là đúng hay sai?
a) Pseudo-class và pseudo-element có thể được sử dụng cùng nhau trên một phần tử.
b) Thứ tự ưu tiên của CSS được quy định bởi trọng số của bộ chọn
c) Bộ chọn ID có trọng số cao hơn bộ chọn lớp.
d) Khi có nhiều quy tắc CSS tác động lên một phần tử, quy tắc nào được khai báo sau cùng sẽ được áp dụng.
Câu 3: (4.17;V,V,V,V) Cho biết những khẳng định sau đây về thứ tự ưu tiên và tính trọng số trong CSS là đúng hay sai?
a) Trọng số của bộ chọn p > em (chọn phần tử em là con trực tiếp của phần tử p) là 2.
b) Trọng số của bộ chọn .test #p11 (chọn phần tử có ID p11 và lớp test) là 110
c) Trọng số của bộ chọn p.test em.more (chọn phần tử em có lớp more và là con của phần tử p có lớp test) là 22.
d) Trọng số của bộ chọn p > em#p123 (chọn phần tử em có ID p123 và là con trực tiếp của phần tử p) là 102.
Câu 4: (4.17;H,H,H,H) Cho biết những khẳng định sau đây về thứ tự ưu tiên và tính trọng số trong CSS là đúng hay sai?
a) Trong CSS, thuộc tính !important có độ ưu tiên cao nhất và được ưu tiên áp dụng bất kể các quy tắc CSS khác.
b) CSS được gán trực tiếp cho một phần tử HTML (inline CSS) có độ ưu tiên cao hơn so với CSS được định nghĩa trong thẻ <style> hoặc trong một tệp CSS bên ngoài.
c) CSS được kế thừa từ phần tử cha có độ ưu tiên cao hơn so với CSS được chỉ định trực tiếp cho phần tử đó.
d) Khi có nhiều quy tắc CSS cùng tác động lên một phần tử và có cùng độ ưu tiên, quy tắc nào được khai báo trước đó sẽ được áp dụng.

BÀI 19: DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO TRÌ MÁY TÍNH (NL b)
I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN
1.MỨC ĐỘ BIẾT
Câu 1. (B,5.19) Công việc nào sau đây liên quan tới phần mềm?
A. Thay màn hình có độ phân giải cao hơn.
B. Đảm bảo kết nối máy tính vào mạng.
C. Kiểm soát và duy trì hoạt động của máy tính.
D. Phát hiện nguyên nhân hỏng thiết bị để biết liệu có thể sửa, thay thế hay cấu hình lại.
Câu 2. (B,5.19)  Công việc nào sau đây liên quan tới phần cứng?
A. Hướng dẫn người dùng sử dụng máy tính và thiết bị công nghệ thông tin đúng cách và hiệu quả.
B. Cài đặt hệ điều hành, cấu hình mạng và các ứng dụng văn phòng.
C. Lắp đặt, sửa chữa hoặc thay thế các linh kiện máy tính bị hỏng.
D. Rà soát an toàn của hệ thống bằng cách quét mã độc và cấu hình phần mềm phòng chống virus.
Câu 3. (B,5.19)  Ngành đào tạo nào sau đây không liên quan đến ngành nghề sửa chữa và bảo trì máy tính?
A. Công nghệ kĩ thuật phần mềm máy tính.	B. Thương mại điện tử.
C. Kĩ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính.	D. Công nghệ kĩ thuật phần cứng máy tính.
Câu 4. (B,5.19)  Người làm nghề sửa chữa, bảo trì máy tính cần phải có kiến thức nào sau đây?
A. Kiến thức về hệ điều hành.			B. Kiến thức về lập trình.
C. Kiến thức về cơ sở dữ liệu			D. Kiến thức marketing.
Câu 5: (B,5.19)  Dịch vụ sửa chữa và bảo trì máy tính có nhiệm vụ gì?
A. Chỉ bảo trì phần cứng			B. Hỗ trợ kỹ thuật cho người dùng
C. Chỉ sửa chữa phần mềm			D. Chỉ cung cấp phần mềm mới
Câu 6: (B,5.19) Người làm nghề sửa chữa và bảo trì máy tính cần thực hiện công việc gì liên quan tới phần cứng?
A. Chỉ cài đặt phần mềm			B. Kiểm soát và duy trì hoạt động của máy tính
C. Lắp đặt phần mềm bảo mật		D. Cập nhật hệ điều hành
Câu 7: (B,5.19)  Một trong những công việc liên quan đến phần mềm trong sửa chữa và bảo trì máy tính là gì?
A. Thay thế bo mạch chủ				B. Lắp đặt thêm thiết bị mạng
C. Cài đặt, cấu hình các phần mềm thông dụng	D. Thay màn hình có độ phân giải cao
Câu 8: (B,5.19)  Khi sửa chữa phần cứng, điều gì cần được xác định?
A. Loại phần mềm đang sử dụng		B. Nguyên nhân hỏng thiết bị
C. Địa chỉ IP của máy tính			D. Phiên bản hệ điều hành
Câu 9: (B,5.19)  Một trong những kỹ năng mềm cần thiết cho người làm nghề sửa chữa và bảo trì máy tính là gì?
 A. Kỹ năng thiết kế đồ họa			B. Kỹ năng lập trình web
C. Kỹ năng kế toán				D. Kỹ năng giao tiếp
Câu 10: (B,5.19)  Ngành học nào sau đây liên quan đến dịch vụ sửa chữa và bảo trì máy tính?
A. Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính	B. Kỹ thuật xây dựng
C. Kỹ thuật điện tử viễn thông		D. Kỹ thuật cơ khí
Câu 11: (B,5.19)  Người làm nghề sửa chữa và bảo trì máy tính cần có kiến thức gì về mạng máy tính?
A. Chỉ biết cách lắp đặt phần cứng		B. Có kiến thức cơ bản về kết nối và cấu hình mạng
C. Chỉ cần biết cài đặt phần mềm		D. Chỉ cần hiểu về hệ điều hành
Câu 12: (B,5.19)  Bậc học nào chú trọng đào tạo về nguyên lý hoạt động và giải quyết các vấn đề phức tạp?
A. Trung cấp nghề				B. Cao đẳng nghề
C. Đại học					D. Đào tạo ngắn hạn
Câu 13: (B,5.19)  Một trong những nhiệm vụ chính của người làm nghề sửa chữa và bảo trì máy tính liên quan đến phần mềm là gì?
A. Thay ổ cứng				B. Cài đặt hoặc cập nhật driver
C. Lắp ráp linh kiện máy tính		D. Bảo trì mạng cục bộ
Câu 14: (B,5.19)  Một trong những yêu cầu kiến thức chung cho nghề sửa chữa và bảo trì máy tính là gì?
 A. Kỹ năng kế toán				B.Kỹ năng lập trình Java
C. Kiến thức về phần cứng			D. Kiến thức về nghệ thuật
2.MỨC ĐỘ HIỂU
Câu 1: (H,5.19) Vì sao người làm nghề sửa chữa, bảo trì máy tính cần có kĩ năng quản lí thời gian?
A. Để hiểu các yêu cầu của người dùng từ đó có thể giải thích và tư vấn cho họ các giải pháp kĩ thuật một cách dễ hiểu.
B. Để có hiểu biết về công nghệ mới.
C. Để biết cách tìm kiếm, tra cứu tài liệu hướng dẫn, thông tin hữu ích được chia sẻ trên Internet và phương pháp khắc phục lỗi.
D. Để hoàn thành dự án sửa chữa, bảo trì trong thời gian quy định và đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
Câu 2: (H,5.19) Vì sao người làm nghề sửa chữa, bảo trì máy tính cần có kĩ năng giao tiếp?
A. Để hiểu các yêu cầu của người dùng từ đó có thể giải thích và tư vấn cho họ các giải pháp kĩ thuật một cách dễ hiểu.
B. Để có hiểu biết về công nghệ mới.
C. Để biết cách tìm kiếm, tra cứu tài liệu hướng dẫn, thông tin hữu ích được chia sẻ trên Internet và phương pháp khắc phục lỗi.
D. Để hoàn thành dự án sửa chữa, bảo trì trong thời gian quy định và đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
Câu 3: (H,5.19) Một trong những công việc của kỹ thuật viên bảo trì máy tính liên quan đến phần mềm là gì?
A. Thay thế bo mạch chủ		B. Cài đặt và cấu hình phần mềm hệ thống
C. Sửa chữa màn hình			D. Thay thế ổ cứng
Câu 4: (H,5.19) Tại sao việc bảo trì định kỳ máy tính lại quan trọng?
A. Để tăng dung lượng ổ cứng	B. Để đảm bảo máy tính hoạt động ổn định và kéo dài tuổi thọ
C. Để thay đổi giao diện người dùng	D. Để giảm tiêu thụ điện năng
Câu 5: (H,5.19) Một trong những lợi ích của việc sử dụng dịch vụ sửa chữa và bảo trì máy tính chuyên nghiệp là gì?
A. Tiết kiệm chi phí bằng cách tự sửa chữa
B. Tăng khả năng tự học của nhân viên
C. Giảm nhu cầu sử dụng phần mềm bản quyền
D. Đảm bảo các vấn đề được xử lý bởi những người có chuyên môn
Câu 6: (H,5.19) Khi nào nên liên hệ với dịch vụ sửa chữa và bảo trì máy tính?
A. Chỉ khi máy tính không khởi động được
B. Khi có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động của máy tính
C. Mỗi khi cài đặt phần mềm mới
D. Khi muốn nâng cấp hệ điều hành
Câu 7: (H,5.19) Việc cập nhật phần mềm diệt virus thường xuyên giúp đạt được điều gì?
A. Tăng tốc độ mạng					B. Giảm dung lượng ổ cứng 
C. Bảo vệ máy tính khỏi các mối đe dọa mới		D. Tăng độ phân giải màn hình
Câu 8: (H,5.19): Trong quá trình bảo trì phần mềm, kỹ thuật viên thường làm gì?
A. Thay thế các linh kiện cũ				B. Cập nhật và vá lỗi phần mềm
C. Tăng dung lượng RAM				D. Thay đổi cấu hình phần cứng
Câu 9: (H,5.19) Ngành học nào liên quan trực tiếp đến dịch vụ sửa chữa và bảo trì máy tính?
A. Thiết kế thời trang					B. Quản trị kinh doanh
C. Kế toán						D. Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính
Câu 10: (H,5.19) Công việc nào sau đây thuộc về dịch vụ sửa chữa và bảo trì máy tính liên quan đến phần cứng?
A. Cập nhật hệ điều hành				B. Cài đặt phần mềm ứng dụng
C. Thay thế linh kiện hỏng hóc			D. Quản lý tài khoản người dùng
III.TỰ LUẬN
Câu 1: Nghề sửa chữa và bảo trì máy tính gồm những công việc chính là gì?
	Gợi ý:
Nghề sửa chữa và bảo trì máy tính bao gồm một loạt các công việc đa dạng, nhằm đảm bảo máy tính hoạt động ổn định và hiệu quả. Dưới đây là một số công việc chính:
· Chẩn đoán và khắc phục sự cố phần cứng:* 
· Xác định nguyên nhân gây ra lỗi phần cứng như hỏng CPU, RAM, ổ cứng, card màn hình, ...
· Sửa chữa hoặc thay thế các linh kiện bị hỏng.
· Kiểm tra và đảm bảo các thiết bị ngoại vi hoạt động tốt (máy in, chuột, bàn phím, ...).
· Cài đặt và cấu hình phần mềm:* 
· Cài đặt hệ điều hành (Windows, macOS, Linux, ...) và các phần mềm ứng dụng.
· Cấu hình và tối ưu hóa hệ thống để đạt hiệu suất tốt nhất.
· Khắc phục các lỗi phần mềm và xung đột.
· Bảo trì định kỳ:* 
· Vệ sinh máy tính để loại bỏ bụi bẩn, giúp tản nhiệt tốt hơn.
· Cập nhật phần mềm và trình điều khiển để đảm bảo tính bảo mật và hiệu suất.
· Kiểm tra và bảo dưỡng các linh kiện để kéo dài tuổi thọ.
· Hỗ trợ người dùng:* 
· Giải đáp thắc mắc và hướng dẫn người dùng về cách sử dụng máy tính và phần mềm.
· Tư vấn cho người dùng về việc lựa chọn và nâng cấp máy tính.
· Quản lý mạng (nếu có):* 
· Thiết lập và cấu hình mạng LAN, Wi-Fi.
· Khắc phục sự cố mạng và đảm bảo kết nối internet ổn định.
· Đảm bảo an ninh mạng.
Câu 2: Cần có những kiến thức và kỹ năng nào để làm nghề sửa chữa và bảo trì máy tính?
	Gợi ý:
Để thành công trong nghề sửa chữa và bảo trì máy tính, bạn cần trang bị cho mình những kiến thức và kỹ năng sau:
· Kiến thức chuyên môn:* 
· Hiểu biết về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy tính (phần cứng và phần mềm).
· Nắm vững các kiến thức về hệ điều hành, mạng máy tính và các phần mềm ứng dụng.
· Có kiến thức về các chuẩn kết nối, giao thức và công nghệ mới trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
· Kỹ năng thực hành:* 
· Kỹ năng chẩn đoán và khắc phục sự cố phần cứng và phần mềm.
· Kỹ năng cài đặt, cấu hình và tối ưu hóa hệ thống.
· Kỹ năng sử dụng các công cụ và thiết bị sửa chữa.
· Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm.
· Kỹ năng mềm:* 
· Tính cẩn thận, tỉ mỉ và trách nhiệm cao trong công việc.
· Khả năng tự học và cập nhật kiến thức liên tục.
· Kỹ năng giao tiếp tốt để tư vấn và hỗ trợ khách hàng.
Câu 3: Cho biết nhu cầu nhân lực cho dịch vụ sửa chữa, bảo trì máy tính? Nêu một số ngành học có liên quan đến nhóm nghề này?
	Gợi ý: 
  Nhu cầu nhân lực: Nhu cầu về dịch vụ sửa chữa và bảo trì máy tính ngày càng tăng cao do sự phát triển không ngừng của công nghệ thông tin và sự phổ biến của máy tính trong mọi lĩnh vực của đời sống. Do đó, cơ hội việc làm trong ngành này là rất lớn. 
  Các ngành học liên quan:* 
· Công nghệ thông tin: Đây là ngành học cung cấp nền tảng kiến thức rộng về máy tính, phần mềm, mạng và các hệ thống thông tin.
· Kỹ thuật máy tính: Ngành này tập trung vào việc nghiên cứu, thiết kế, phát triển và bảo trì các hệ thống máy tính.
· Điện tử - Viễn thông: Ngành này liên quan đến việc thiết kế, xây dựng và vận hành các thiết bị điện tử và hệ thống viễn thông, bao gồm cả máy tính.
· Các khóa học ngắn hạn: Ngoài ra, bạn có thể tham gia các khóa học ngắn hạn về sửa chữa máy tính, cài đặt phần mềm, quản trị mạng,... để nâng cao kỹ năng và kiến thức.

BÀI 20: NHÓM NGHỀ QUẢN TRỊ TRONG NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (NL b)
I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN
II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai
Câu 1: (5.20;B,H,H,V) Chúng ta đã và đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin cũng như cuộc các mạng số hoá đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu. Những chuyên gia quản trị trong ngành Công nghệ thông tin cần thực hiện những công việc  khác nhau để duy trì hoạt động của hệ thống máy tính cũng như hệ thống thông tin. Cụ thể: 
a) Quản lý và duy trì hệ thống mạng.
b) Lập trình ứng dụng di động. 
c) Bảo vệ dữ liệu và hệ thống khỏi các mối đe dọa mạng. 
d) Cài đặt và cấu hình phần cứng máy tính
Câu 2: (5.20;B,H,H,V) Chuyên gia quản trị mạng có nhiệm vụ quản lý và duy trì hệ thống mạng của tổ chức. Điều này bao gồm việc cài đặt, cấu hình và bảo mật mạng, cũng như theo dõi hiệu suất và xử lý sự cố mạng.
a) Quản lý và duy trì hệ thống mạng. 
b) Cài đặt và cấu hình các thiết bị mạng.
c) Phát triển phần mềm ứng dụng cho doanh nghiệp. 
d) Đảm bảo an ninh và bảo mật cho hệ thống mạng.
Câu 3: (5.20;B,H,H,V) Nhu cầu về nhân lực trong nhóm nghề quản trị công nghệ thông tin đang gia tăng. Điều này do sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và sự phụ thuộc ngày càng lớn vào hệ thống thông tin trong các tổ chức.
a) Nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực này đang giảm. 
b) Sự phát triển của công nghệ làm tăng nhu cầu về chuyên gia quản trị. 
c) Các tổ chức ngày càng phụ thuộc vào hệ thống thông tin.
d) Nhu cầu nhân lực không thay đổi trong những năm gần đây.
Câu 4: (5.20;B,H,H,V) Chuyên gia quản trị cần có kiến thức về mạng máy tính, bảo mật thông tin và quản lý hệ thống. Ngoài ra, hiểu biết về luật pháp liên quan cũng rất quan trọng để đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.
a) Kiến thức về mạng máy tính là cần thiết. 
b) Hiểu biết về bảo mật thông tin là không quan trọng. 
c) Quản lý hệ thống không phải là một phần của công việc quản trị.
d) Việc vận dụng kiến thức về luật pháp liên quan là cần thiết. 
Câu 5: (5.20;B,H,V,V) Kỹ năng tự nghiên cứu và học hỏi giúp chuyên gia quản trị cập nhật kiến thức để theo kịp xu hướng và công nghệ mới. Điều này rất quan trọng trong môi trường công nghệ thông tin luôn thay đổi.
a) Kỹ năng tự nghiên cứu giúp cập nhật kiến thức mới. 
b) Học hỏi liên tục không cần thiết trong lĩnh vực này. 
c) Công nghệ thông tin là lĩnh vực ít thay đổi. 
d) Theo kịp xu hướng công nghệ không quan trọng đối với chuyên gia quản trị.
III.TỰ LUẬN
Câu 1: Người làm việc trong lĩnh vực quản trị của ngành CNTT thường làm những công việc chính nào? Trình bày nhiệm vụ cụ thể  của từng nhóm nghề quản trị trong ngành CNTT?
	Lĩnh vực quản trị trong ngành CNTT rất đa dạng, bao gồm nhiều nhóm nghề khác nhau. Dưới đây là một số công việc chính và nhiệm vụ cụ thể của từng nhóm nghề:
· Quản trị hệ thống:* 
· Công việc chính: Đảm bảo hệ thống máy tính và mạng của tổ chức hoạt động ổn định, hiệu quả và an toàn.
· Nhiệm vụ cụ thể:* 
· Cài đặt, cấu hình và bảo trì hệ điều hành, phần mềm và phần cứng.
· Quản lý tài khoản người dùng và phân quyền truy cập.
· Giám sát hiệu suất hệ thống và khắc phục sự cố.
· Đảm bảo an ninh hệ thống và bảo vệ dữ liệu.
· Lập kế hoạch và thực hiện sao lưu dữ liệu.
· Quản trị mạng:* 
· Công việc chính: Thiết kế, xây dựng, vận hành và bảo trì hệ thống mạng của tổ chức.
· Nhiệm vụ cụ thể:* 
· Thiết lập và cấu hình các thiết bị mạng (router, switch, firewall,...).
· Quản lý băng thông và tối ưu hóa hiệu suất mạng.
· Đảm bảo an ninh mạng và ngăn chặn các cuộc tấn công.
· Khắc phục sự cố mạng và đảm bảo kết nối internet.
· Quản trị cơ sở dữ liệu:* 
· Công việc chính: Thiết kế, xây dựng, quản lý và bảo trì cơ sở dữ liệu của tổ chức.
· Nhiệm vụ cụ thể:* 
· Xây dựng mô hình dữ liệu và thiết kế cơ sở dữ liệu.
· Quản lý người dùng và phân quyền truy cập dữ liệu.
· Đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật của dữ liệu.
· Sao lưu và phục hồi dữ liệu khi cần thiết.
· Quản trị dự án CNTT:* 
· Công việc chính: Lập kế hoạch, triển khai và quản lý các dự án CNTT của tổ chức.
· Nhiệm vụ cụ thể:* 
· Xác định mục tiêu và phạm vi của dự án.
· Lập kế hoạch và phân bổ nguồn lực cho dự án.
· Theo dõi tiến độ và quản lý rủi ro của dự án.
· Đảm bảo dự án hoàn thành đúng hạn và đạt chất lượng.
· Quản trị an ninh thông tin:* 
· Công việc chính: Đảm bảo an ninh thông tin cho tổ chức, ngăn chặn các mối đe dọa và tấn công mạng.
· Nhiệm vụ cụ thể:* 
· Xây dựng và thực hiện các chính sách an ninh thông tin.
· Phát hiện và xử lý các sự cố an ninh.
· Đánh giá và giảm thiểu rủi ro an ninh.
· Nâng cao nhận thức về an ninh thông tin cho người dùng.
Câu 2: Người làm việc trong nhóm nghề quản trị trong ngành CNTT cần phải có những kiến thức và kĩ năng nào?
  Kiến thức chuyên môn:* 
· Hiểu biết về phần cứng, phần mềm, mạng máy tính và các hệ thống thông tin.
· Nắm vững các kiến thức về hệ điều hành, cơ sở dữ liệu và an ninh mạng.
· Có kiến thức về các công nghệ mới trong lĩnh vực CNTT.
  Kỹ năng thực hành:* 
· Kỹ năng cài đặt, cấu hình và bảo trì hệ thống.
· Kỹ năng chẩn đoán và khắc phục sự cố.
· Kỹ năng sử dụng các công cụ và phần mềm quản trị.
· Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt.
  Kỹ năng mềm:* 
· Tính cẩn thận, tỉ mỉ và trách nhiệm cao.
· Khả năng tự học và cập nhật kiến thức liên tục.
· Kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy logic.
Câu 3: Cho biết nhu cầu nhân lực của xã hội trong hiện tại và tương lai gần về nhóm nghề quản trị trong ngành CNTT? Kể tên một số  ngành học liên quan tới nhóm nghề quản trị trong ngành CNTT?
  Nhu cầu nhân lực: Nhu cầu về nhân lực trong lĩnh vực quản trị CNTT ngày càng tăng cao do sự phát triển không ngừng của công nghệ thông tin và sự chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực. Các doanh nghiệp và tổ chức đều cần đội ngũ quản trị CNTT chuyên nghiệp để đảm bảo hoạt động của hệ thống và bảo vệ dữ liệu. 
  Các ngành học liên quan:* 
· Công nghệ thông tin
· Kỹ thuật máy tính
· Hệ thống thông tin
· An ninh mạng
· Quản trị kinh doanh (chuyên ngành quản trị hệ thống thông tin)
· 
BÀI 21: HỘI THẢO HƯỚNG NGHIỆP (NL b)
I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN. Trả lời lần lượt các câu hỏi. Mỗi câu hỏi chỉ lựa chọn một phương án đúng nhất.
A.MỨC ĐỘ BIẾT
Câu 1: (B,5.21) Vai trò của chuyên viên công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế bao gồm những gì?
A. Phát triển trò chơi				B. Quản lý hệ thống thông tin y tế
C. Thiết kế thời trang				D. Dạy học
Câu 2: (B,5.21) Trong quá trình chuẩn bị bài trình bày, bước nào là bước đầu tiên?
A. Thu thập thông tin				B. Lập dàn ý bài trình bày
C. Báo cáo thử				D. Chọn lọc thông tin
Câu 3: (B,5.21)  Trong hội thảo, các nhóm sẽ chuẩn bị bài trình bày về gì?
A. Các hoạt động thể thao 
B. Các nhóm nghề và lĩnh vực sử dụng nhân lực công nghệ thông tin
C. Các lĩnh vực không liên quan đến công nghệ thông tin
D. Các sản phẩm thủ công
Câu 4: (B,5.21) Nội dung gợi ý cho hội thảo bao gồm việc chọn lĩnh vực nào?
A. Thể thao và nghệ thuật		B.Y tế, giáo dục, tài chính, kinh doanh, truyền thông và giải trí
C. Nông nghiệp và lâm nghiệp	D. Du lịch và khách sạn
Câu 5: (B,5.21) Mục tiêu chính của hội thảo hướng nghiệp trong Bài 21 là gì?
A. Tìm hiểu các ngành nghề sử dụng nhân lực công nghệ thông tin và vai trò của chuyên viên công nghệ thông tin trong các lĩnh vực đó.
B. Học cách lập trình một ngôn ngữ mới.
C. Thảo luận về các xu hướng công nghệ mới nhất.
D. Đánh giá các phần mềm tin học hiện có.
Câu 6: (B,5.21) Thành phần nào sau đây không được đề cập trong kế hoạch tổ chức hội thảo hướng nghiệp?
A. Tên hội thảo	B. Chủ đề		C. Thời gian		D. Ngân sách
Câu 7: (B,5.21) Trong nội dung chính của hội thảo, chủ đề nào được thảo luận?
A. Các ngành nghề và lĩnh vực sử dụng nhân lực công nghệ thông tin.
B. Phát triển phần cứng máy tính.
C. Thiết kế đồ họa.
D. Sản xuất video game.
Câu 8: (B,5.21) Ai là người chịu trách nhiệm điều hành hội thảo hướng nghiệp?
A. Ban tổ chức					B. Chủ tọa
C. Thành phần tham dự				D. Người dẫn chương trình
Câu 9: (B,5.21) Một trong những mục tiêu của hội thảo hướng nghiệp là:
A. Đào tạo lập trình viên chuyên nghiệp.
B. Giới thiệu về các cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
C. Phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên.
D. Thảo luận về các vấn đề bảo mật thông tin.
Câu 10: (B,5.21) Vai trò của ban tổ chức trong hội thảo hướng nghiệp là:
A. Lên kế hoạch và điều phối các hoạt động của hội thảo.
B. Tham gia thảo luận như các thành viên khác.
C. Chỉ tham dự mà không có trách nhiệm cụ thể.
D. Đánh giá hiệu quả của hội thảo sau khi kết thúc.
II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai
Câu 1: (5.21;B,B,H,V) Hội thảo hướng nghiệp nhằm giúp học sinh hiểu rõ hơn về các ngành nghề liên quan đến công nghệ thông tin. Đánh giá tính đúng/sai của các phát biểu sau:
a) Hội thảo cung cấp thông tin về vai trò của chuyên viên công nghệ thông tin trong các lĩnh vực khác nhau.
b) Chỉ có giáo viên tham gia hội thảo, không có sự tham gia của học sinh.
c) Hội thảo giúp học sinh xác định được hướng đi nghề nghiệp phù hợp với bản thân. 
d) Nội dung hội thảo không liên quan đến xu hướng phát triển của công nghệ thông tin. 
Câu 2: (5.21;B,H,H,V) Trước khi tổ chức Hội thảo hướng nghiệp cần phải lựa chọn đại diện thành viên trong lớp làm nhiệm vụ Ban tổ chức hội thảo, những người này đóng vai trò quan trọng trong việc điều phối và quản lý sự kiện. 
a) Ban tổ chức bao gồm đại diện từ mỗi nhóm thảo luận trong lớp. 
b) Nhiệm vụ của ban tổ chức là phân công nhiệm vụ và cập nhật thông tin cho các nhóm. 
c) Ban tổ chức không cần lập kế hoạch chi tiết cho hội thảo
d) Ban tổ chức chịu trách nhiệm tổng hợp và đánh giá kết quả thảo luận của các nhóm. 
Câu 3: (5.21;B,B,H,V) Trong quá trình chuẩn bị hội thảo, các nhóm thảo luận cần thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau nhằm mục tiêu xây dựng được bài thuyết trình được đầy đủ thông tin và có tính thuyết phục người nghe.
a) Các nhóm phải thu thập và tổng hợp thông tin để xây dựng bài trình bày
b) Nhiệm vụ của các nhóm bao gồm việc báo cáo thử và hoàn thiện bài trình bày trước khi hội thảo diễn ra. 
c) Các nhóm không cần lập dàn ý cho bài trình bày. 
d) Việc phân công nhiệm vụ trong nhóm là không cần thiết.
Câu 4: (5.21;B,H,V,V) Hội thảo hướng nghiệp giúp học sinh nhận thức về tầm quan trọng của công nghệ thông tin trong các lĩnh vực khác nhau. Từ những ứng dụng trong thực tế, một số nhận định  liên quan đến việc tổ chức Hội thảo được đưa ra như sau:
a) Công nghệ thông tin chỉ quan trọng trong lĩnh vực giáo dục. 
b) Chuyên viên công nghệ thông tin đóng vai trò then chốt trong việc phát triển các giải pháp y tế số. 
c) Lĩnh vực tài chính không cần đến ứng dụng của công nghệ thông tin. 
d) Truyền thông và giải trí là một trong những lĩnh vực ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin. 
Câu 5: (5.21;B,H,V,B) Để chuẩn bị tốt cho định hướng lựa chọn nghề nghiệp cuối cấp, việc tham gia hội thảo hướng nghiệp mang lại rất nhiều lợi ích cho học sinh. Hãy đánh giá tính đúng/sai của các phát biểu sau:
a) Học sinh có cơ hội gặp gỡ và trao đổi với các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin. 
b) Tham gia hội thảo giúp học sinh phát triển kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình. 
c) Hội thảo không cung cấp thông tin về yêu cầu tuyển dụng trong ngành công nghệ thông tin. 
d) Tham gia hội thảo giúp học sinh định hướng nghề nghiệp rõ ràng hơn. 
Câu 6: (5.21;B,H,H,V) Việc tổ chức và tham gia hội thảo hướng nghiệp mang lại rất nhiều lợi ích cho học sinh.Trong hội thảo hướng nghiệp, việc thảo luận nhóm, tương tác giữa các thành viên và ban tổ chức đóng vai trò quan trọng. 
a) Thảo luận nhóm giúp học sinh chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm từ nhau. 
b) Mỗi nhóm chỉ nên có một thành viên để đảm bảo hiệu quả thảo luận. 
c) Thảo luận nhóm không cần có người điều phối. 
d) Kết quả thảo luận nhóm sẽ được trình bày trong hội thảo chung. 

BÀI 22: THỰC HÀNH KẾT NỐI MÁY TÍNH VỚI THIẾT BỊ SỐ (NL a)
I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN. Trả lời lần lượt các câu hỏi. Mỗi câu hỏi chỉ lựa chọn một phương án đúng nhất.
A.MỨC ĐỘ BIẾT
Câu 1: (B,6.22) Thiết bị nào sau đây không phải là thiết bị hiển thị?
A. Máy chiếu		B. Bảng cảm ứng		C. Tai nghe		D. TIVI
Câu 2: (B,6.22) Cổng kết nối nào sau đây thường được sử dụng để kết nối thiết bị hiển thị với máy tính?
A. USB		B. HDMI			C. Bluetooth		D. Ethernet
Câu 3: (B,6.22)   Nhà thông minh (Smart Home) có thể điều khiển các thiết bị qua:
A. Cáp tín hiệu	B. Bluetooth			C. Wi-Fi		D. Bluetooth và Wi-Fi
Câu 4: (B,6.22) Thiết bị nào sau đây thường được sử dụng để kết nối không dây giữa các thiết bị số?
A. Cáp HDMI		B. Bluetooth		C. Cáp USB			D. Cáp Ethernet
Câu 5: (B,6.22)   Để kết nối máy tính với mạng có dây, bạn cần sử dụng cổng nào?
A. HDMI		B. USB		C. Ethernet			D. VGA
Câu 6: (B,6.22) Khi kết nối điện thoại với máy tính để truyền dữ liệu, cổng kết nối phổ biến nhất là:
A. HDMI		B. USB		C. Ethernet			D. VGA
Câu 7: (B,6.22) Thiết bị nào sau đây có thể được sử dụng để mở rộng màn hình máy tính?
A. Máy in		B. Máy quét		C. Màn hình ngoài		D. Bàn phím
Câu 8: (B,6.22) Cổng kết nối nào sau đây thường được sử dụng để kết nối máy tính với TIVI?
A. USB		B. HDMI		C. Ethernet			D. Audio jack
Câu 9: (B,6.22)  Để kết nối không dây giữa máy tính và thiết bị ngoại vi như chuột hoặc bàn phím, công nghệ nào sau đây được sử dụng phổ biến?
A. Wi-Fi		B. Bluetooth		C. NFC			D. Infrared
Câu 10: (B,6.22) Khi kết nối máy tính với mạng Internet thông qua cáp, cổng kết nối nào sau đây được sử dụng?
A. USB		B. HDMI		C. Ethernet			D. VGA
Câu 11: (B,6.22)  Để kết nối máy tính với một mạng Wi-Fi, bạn cần đảm bảo máy tính có thiết bị nào sau đây?
A. Card mạng không dây (Wi-Fi adapter)			B. Cổng HDMI
C. Cổng USB							D. Card đồ họa
B. MỨC ĐỘ HIỂU 
Câu 1: (H,6.22) Khi kết nối điện thoại thông minh với loa Bluetooth, tại sao cần phải "ghép đôi" (pairing) hai thiết bị?
A. Để đảm bảo an toàn và xác thực kết nối giữa hai thiết bị		B. Để tăng chất lượng âm thanh
C. Để tiết kiệm pin cho cả hai thiết bị					D. Để tăng phạm vi kết nối
Câu 2: (H,6.22) Trong quá trình thiết lập nhà thông minh, tại sao việc kết nối thiết bị với ứng dụng trên điện thoại qua Wi-Fi lại quan trọng?
A. Giúp thiết bị hoạt động nhanh hơn		B. Cho phép điều khiển thiết bị từ xa thông qua Internet
C. Tiết kiệm năng lượng cho thiết bị		D. Tăng tuổi thọ của thiết bị
Câu 3: (H,6.22) Khi sử dụng cáp HDMI để kết nối máy tính với màn hình ngoài, tại sao chất lượng hình ảnh thường tốt hơn so với cáp VGA?
A. HDMI hỗ trợ độ phân giải thấp hơn	B. VGA chỉ truyền được tín hiệu âm thanh
C. VGA không hỗ trợ kết nối với màn hình ngoài 
D. HDMI truyền tín hiệu số, trong khi VGA truyền tín hiệu analog
Câu 4: (H,6.22) Tại sao khi kết nối máy tính với mạng có dây, cổng Ethernet được ưu tiên sử dụng?
A. Cổng Ethernet cho phép truyền dữ liệu không dây
B. Cổng Ethernet cung cấp kết nối ổn định và tốc độ cao
C. Cổng Ethernet giúp tiết kiệm năng lượng
D. Cổng Ethernet nhỏ gọn và dễ sử dụng
Câu 5: (H,6.22)  Khi kết nối điện thoại với máy tính để truyền dữ liệu qua cáp USB, tại sao cần phải chọn chế độ "Truyền file" trên điện thoại?
A. Để điện thoại sạc pin nhanh hơn			
B. Để máy tính nhận diện điện thoại như một thiết bị lưu trữ
C. Để điện thoại kết nối Internet qua máy tính		
D. Để tăng tốc độ truyền dữ liệu
Câu 6: (H,6.22)  Khi sử dụng màn hình mở rộng với máy tính xách tay, chế độ "Extend" cho phép bạn làm gì?
A. Hiển thị cùng một nội dung trên cả hai màn hình
B. Tắt màn hình máy tính xách tay và chỉ sử dụng màn hình ngoài 
C. Mở rộng không gian làm việc sang màn hình thứ hai
D. Giảm độ phân giải của cả hai màn hình
Trang 16

